
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

2 1 36 0000 NXTC 12 tuần/ VS II

2 2 35 1001 UBT (P) 5cm/ VMC 2 lần

2 3 22 ĐT UBT (P) 7cm

8 4 55 6006 Sa TC độ 2 + BQ độ 2 + TT độ1

5 0

8 6 36 1011 UBT (P), nghi LNMTC

9 7 45 2002 UBT 2bên 8cm

9 8 31 1001 UBT 2bên 5cm

9 9 29 0000 UBT (P) + VS I

11 10 44 2002 UBT (P) 

11 11 36 1021 VS II

11 12 22 0000 VS I + UBT

11 13 42 0000 UBT (T) 6 cm

11 14 31 1001 UBT (T) 

15 36 2002 UBT (P) 7cm

16 19 ĐT UBT (T) 8 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

2 1 49 2002 UXTC 10 tuần + UBT (P) 5cm

6036

6029

6013

6101

6025

6064

5989

PM

Ngày: 09/09/2013 

6026

6016

137n

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

6039

6067

4744

6047

6030

Thứ: BA 

Ngày: 10/09/2013 

6106

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THUÝ HỒNG

LÊ THỊ NGUYỆT THU

NGUYỄN THỊ DỊU

VÕ THỊ LAI

NGUYỄN NGỌC CHÂU

NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM 

NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

BÙI THỊ CHIẾN

PHẠM THỊ SƯƠNG HÀ

VÕ XUÂN HUỆ

HỒ THỊ PHƯƠNG

TRƯƠNG THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ LỘC

TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ CÚC

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ THANH THUỶ

Từ ngày 09/09/2013 đến ngày 15/09/2013 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) Đặt mảnh ghép thành trước ÂĐ

2) Cố định TC vào D/C cùng - gai

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG + 

            NÔNG.TT + ĐÌNH TRUNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ƠN.TT +

             HOÀNG.TT + TUẤN.TT

TR.THẢO + A.THƯ2 + OANH.TT

TR.THẢO + A.THƯ2 + OANH.TT

TR.THẢO + A.THƯ2 + OANH.TT

MỸ NHI + H. PHƯƠNG + MINH TRUNG.TT

H. PHƯƠNG + CHÂU.TT + TÂM.TT

N.ĐIỆP2 + MỸ GÁI + THỨC.TT

N.ĐIỆP2 + MỸ GÁI + THU.TT

N.ĐIỆP2 + MỸ GÁI + THU.TT

HOÀI THƯ + P.DUNG 2 + HẠNH.TT

HOÀI THƯ + P.DUNG 2 + HẠNH.TT

HOÀI THƯ + P.DUNG 2 + HẠNH.TT

K.CHI.PNT + NGUYỄN LONG + TÍN.TT

K.CHI.PNT + NGUYỄN LONG + TÍN.TT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

SÁNG : MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + LÊ DIỆP

          + VINH.TT + NGA.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + X.TRANG1 + 

           KHUYÊN.TT + DIỆP.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1



2 2 32 0000 Ứ dịch TV 2 Bên

2 3 29 ĐT UBT (T) 7 cm

8 4 34 2002 NXTC 12 tuần + UBT (P) 5cm

8 5 31 0000 VS I + UBT 2bên 5cm

8 6 31 0010 UBT 2bên 6cm

9 7 52 6015 UBT (T) 6cm

9 8 31 ĐT LNMTCBT 2bên 8cm

9 9 19 0000 VS I

11 10 39 4004 UBT(P) 8cm

11 11 38 2002 UBT (T) 6 cm

11 12 35 2002 UBT (P) 5cm

11 13 39 2022 UBT (P) 6cm

11 14 22 0000 UBT (T) 8 cm

15 35 1011 UBT (P) 6 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

2 1 34 0010 NXTC 10tuần + VS II

2 2 47 3013 UBT(T)6cm/ VMC cắt TC vì thai trứng 

2 3 25 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

8 4 53 2001 UXTC 

8 5 38 4004 UBT (T) 5 cm

8 6 28 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

9 7 57 4004 UBT (P) 5cm

9 8 40 2012 UBT 2bên 7cm

9 9 32 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 10 31 1011 UBT (T) 9 cm

9 11 26 0010 UBT 2bên 7cm

11 12 41 2022 UBT (T) 6cm

11 13 24 ĐT UBT (P) 6cm + Bướu sợi tuyến vú (P)

6135

6076

6127

6141

6054

6109

6071

6085

6207

6104

6084

6202

6108

6205

Thứ: TƯ 

Ngày: 11/09/2013 

6175

6128

6134

6157

6148

6136

6153

6158

6137

6124

6143

6116

6081

NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

DƯƠNG THỊ KIM NGỌC

LÊ THỊ BÉ NĂM

NGUYỄN THỊ THANH HẢI

TRƯƠNG THỊ MỸ KIỀU

TRẦN NGỌC THUỶ

LA NGỌC HÀ

MAI THỊ TÂN

NGUYỄN THI KIM THOA

ĐỖ THỊ HOÀ

NGUYỄN THỊ MỘNG HUYỀN

TRẦN THỊ MỲ

LÊ HỒ BẢO XUYÊN

PHẠM THỊ NGUYỆT

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ NGỌC HẠNH

PHẠM THỊ OANH

MAI THANH NGÂN

NGUYỄN THỊ HOÀ

NGÔ THỊ LAI

PHẠM THỊ KIỀU TRINH

NGUYỄN THỊ CHÚC

NGUYỄN THỊ HỮU THỌ

VÕ NGỌC LONG NGÂN

BÙI THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ ANH

NGÔ THỊ BÍCH NGỌC

NGUYỄN THỊ LIÊN

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng, cắt đốt NX, bóc UBT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) Bóc trọn bướu vú

Q.KHOA + THIÊN TRANG + NÔNG.TT

Q.KHOA + THIÊN TRANG + NÔNG.TT

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

NHU + D.PHƯỢNG + ĐÌNH TRUNG.TT

NHU + D.PHƯỢNG + ĐÌNH TRUNG.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + PHONG.TT

HƯNG.PNT + CHÂU.TT + TÂM.TT

HƯNG.PNT + TÂM.TT + CHÂU.TT

BÙI PHƯỢNG + ANH TUẤN + ƠN.TT

BÙI PHƯỢNG + ANH TUẤN + ƠN.TT

BÙI PHƯỢNG + ANH TUẤN + ƠN.TT

YÊN + LÂM TRÚC + HOÀNG.TT

YÊN + LÂM TRÚC + HOÀNG.TT  

DỰ BỊ  

SÁNG : BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + 

            TÌNH.TT + LONG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NỚP + 

             NHUNG.TT + BÍCH HÀ.TT

PHAN NGA+ MINH TRUNG.TT+ TUẤN.TT

PHAN NGA + TUẤN.TT + THỦY.TT

PHAN NGA + THỦY.TT + TUẤN.TT

THỐNG + THỤC TRANG + THỨC.TT

THỤC TRANG + UYÊN.TT + NGA.TT

THỤC TRANG + NGA.TT + UYÊN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + KHUYÊN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + KHUYÊN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + KHUYÊN.TT

M.TUYỀN + THU HÀ 3 + DIỆP.TT

M.TUYỀN + THU HÀ 3 + DIỆP.TT

MINH TUẤN + HAY.TT + TUÂN.TT

MINH TUẤN + BS UNG BƯỚU PHỤ KHOA



14 0

11 15 31 0000 VS I

11 16 22 ĐT UBT (P) 6cm

17 21 ĐT UBT (P) 7cm

18 18 ĐT UBT (T) / VMC RT 1 tháng

4 0 0

0 0  

4 0 0

0 0     

2 1 51 4004 TSPTKĐHNMTC

2 2 30 0000 VS I  

2 3 19 ĐT UBT (P) 8cm

8 4 43 1001 UXTC 12 tuần

8 5 32 1002 UBT (P) 8cm/ VMC 2 lần

8 6 22 ĐT UBT (P) 10cm

9 7 44 2002 UBT 2bên 6cm

9 8 32 2002 UBT (T) 6cm

9 9 23 0000 VS I + UBT (P) 5cm

11 10 33 2012 UBT (T) 6cm

11 11 28 ĐT UBT (P) 6cm

11 12 26 ĐT UBT (T) 6cm

11 13 24 ĐT UBT (T) 7cm

11 14 23 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

4 0 0

0 0

4 0 0

4 1 0

2 1 51 ĐT UXTC 12 tuần

2 2 40 0020 VSII + UBT (T) 6cm

6166

6099

6110

6031

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/09/2013 

6273

6041

6119

6154

6113

6165

6118

6171

6105

6156

6120

6114

6176

6138

Thứ: SÁU 

Ngày: 13/09/2013 

6225

6201

PHAN THỊ THU THANH

DƯƠNG THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

BN TNTC

BN TNTC

BÁ THỊ NGỌC SINH

NGÔ THỊ LOAN

PHẠM THỊ THU THUỶ

NGUYỄN THỊ KIM TRÂM

HÀ THỊ THƯƠNG

VI THỊ THU

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ THU VÂN

PHẠM THỊ LINH PHƯƠNG

LÊ THỊ MINH TRANG

NGUYỄN THỊ MỸ TRANG

LÊ THỊ TUYÊN

NGUYỄN PHI GIAO

PHẠM THỊ NGÀ

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ GẠO

TRẦN THỊ THANH HẰNG

2) NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

MINH TUẤN + TUÂN.TT + HAY.TT   

BPNGA + B.TUYẾT.PNT + THU HÀ.TT

BPNGA + B.TUYẾT.PNT + THU HÀ.TT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

SÁNG : BS KHOA NS + PHƯỢNG.PNT + 

             THỦY.TT + HAY.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC DUNG +

            TUÂN.TT + THU HÀ.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + PHONG.TT

LÊ DIỆP + TÌNH.TT + LONG.TT

LÊ DIỆP + LONG.TT + TÌNH.TT 

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + NHUNG.TT

THƯƠNG.BM + NHUNG.TT + BÍCH HÀ.TT

THƯƠNG.BM + BÍCH HÀ.TT + NHUNG.TT

K.HOÀNG + MỸ HẠNH 2 + QUYÊN.TT

K.HOÀNG + MỸ HẠNH 2 + QUYÊN.TT

K.HOÀNG + MỸ HẠNH 2 + QUYÊN.TT

THỤC TRANG + NGỌC DIỄM + BÌNH.TT

THỤC TRANG + NGỌC DIỄM + BÌNH.TT

THỤC TRANG + NGỌC DIỄM + BÌNH.TT

N.QUANG + NÔNG.TT + DUNG.TT

N.QUANG + DUNG.TT + NÔNG.TT

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG + 

            QUYÊN.TT + BÌNH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + VĂN +

             DUNG.TT + UYÊN.TT

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG + OANH.TT



2 3 16 ĐT UBT (P) 10cm

8 4 45 2002 UXTC 12 tuần

8 5 41 0000 UBT (T) 8cm/ VMC 2 lần

8 6 22 ĐT UBT (P) 7cm, TDLNMTCBT

9 7 35 1001 UBT (P) 6cm

9 8 31 ĐT UBT (P) 10cm

9 9 24 0010 UBT 2 bên 5cm

9 10 21 ĐT UBT (P) 8cm

11 11 44 2002 UBT(T) 11cm

11 12 25 ĐT UBT (P) 4cm

11 13 24 ĐT UBT (T) 6cm

11 13 32 1001 VSII

11 15 28 1001 LNMTCBT 2 bên 8cm

6185

6197

6189

6155

6191

6192

6184

6194

6199

5387

6179

6193

6180

TRƯƠNG HUỲNH BẢO NGỌC

TẠ THỊ NĂM

NGUYỄN NGỌC THANH

VÕ THỊ TUYẾT MAY

TRẦN THỊ NGỌC ĐIỆP

CAO THỊ LỆ THỦY

LÊ THIỆN NHÃ

CHÂU THỊ MỸ NHÂN

PHẠM THỊ NGỌC CHI

BÙI THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM LẠC

PHẠM THỊ THẮM

TRẦN THỊ NGỌC THẮM 

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2pp

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP (T), KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Ngày 6 tháng 9 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

H.THẮM + V.HÙNG + OANH.TT

MỸ NHI + THỨC.TT + PHONG.TT

MỸ NHI + PHONG.TT + THỨC.TT

Q.HIẾU + MINH NGỌC + HẠNH.TT

Q.HIẾU + MINH NGỌC + HẠNH.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + TÍN.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + TÍN.TT

MỸ NHI + THỨC.TT + PHONG.TT

H.HIỆP + ÁI + VINH.TT

H.HIỆP + ÁI + VINH.TT

Q.HƯƠNG + ĐOAN + THU.TT

Q.HƯƠNG + ĐOAN + THU.TT

Q.HIẾU + MINH NGỌC + HẠNH.TT


